PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 4 - TIẾT 4
BÀI 1: CÁC NƯỚC CHÂU Á.
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

I/Những nét chung:
 HS đọc SGK mục I. Xác định trên lược đồ ví trí của châu Á.Trả lời các câu hỏi sau:
1/Trước 1945 tình hình Châu Á như thế nào?

2/ Sau 1945 Châu Á có sự thay đổi gì?

3/Từ nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á như thế nào? 

II/ Trung Quốc

1/ Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

1/Nước CHND Trung Hoa ra đời trong hoàn cảnh nào?

2/Sự ra đời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa gì?
2/ Mười năm đầu xây dựng chế độ mới( 1949-1959). Học sinh tự đọc .
3/ Đất nước trong thời kì biến động ( 1959-1978): Học sinh tự đọc

 4/ Công cuộc cải cách mở cửa 1978 đến nay: 
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

1/Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới thời gian nào ? Nội dung của đường lối đổi mới là gì?

2/ Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối 1978 đến nay.
3/ Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI.
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh rút ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

I/Những nét chung:
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc lan nhanh khắp  Châu Á. 

- Cuối những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập. 

- Nửa sau TK XX, tình hình Châu Á lại không ổn định bởi đã diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là ở khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Sau Chiến tranh lạnh, lại xảy ra xung đột, li khai, khủng bố ở một số nước như: Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ và Pa-ki-xtan,...

- Hiện nay một số nước Châu Á đã đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Trung Quốc, Hàn quốc, Xin-ga-po... Ấn Độ từ một nước nhập khẩu lương thực nhờ cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực cho hơn 1 tỉ dân. 

II/ Trung Quốc

1/ Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

1 – 1 – 1949 nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
Ý nghĩa: Trong nước: Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng năm của chế độ phong kiến , đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

-Thế giới: hệ thống XHCN nối liền từ Âu sang Á.
2/ Mười năm đầu xây dựng chế độ mới( 1949-1959). Học sinh tự đọc .
3/ Đất nước trong thời kì biến động ( 1959-1978): Học sinh tự đọc

 4/ Công cuộc cải cách mở cửa 1978 đến nay: 

-12-1978 đề ra đường lối đổi mới.
Nội dung:

-Xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa đất nước đưa đất nước trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.
Thành  tựu 

- Kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới. 
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đứng thứ 7 thế giới.
-Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần. 

- Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
-Thu nhập bình quân đầu người tăng.

- Về đối ngoại, Trung Quốc đã cải thiện quan hệ với nhiều nước: Lào, In-đô-nê –xi –a, Mông Cổ, Việt Nam, thu hồi chủ quyền  đối với Hồng Công (1997) và Ma Cao (1999). Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế. 
III/ Củng cố:
Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là thuộc địa của những nước nào?
A. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
B. I-ta-li-a, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp.
C. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan.


D. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Tây Ban Nha.

Câu 2. Nét nổi  bật của tình hình châu Á từ cuối những năm 50 là

A. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.

B. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.

C. phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.

D. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).

Câu 3. Bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức tỉnh" vì
A. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
B. nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến.
C. tất cả các nước châu Á giành được độc lập.
D. có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

Câu 4. Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của các nước thực dân phương Tây.

B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.

C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

Câu 5. Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã

A. thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại.

B. áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp.

C. tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

D. thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao.

Câu 6. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung Quốc đã
A. hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 7. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

Câu 8. Từ sau 1987, đường lối của Đàng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

A. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu 9. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc 

A. ổn định và phát triển mạnh.



B. phát triển nhanh chóng.

C. không ổn định và bị chững lại.


D. bị cạnh tranh gay gắt
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm:
I/Những nét chung:

II/ Trung Quốc

1/ Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2/ Mười năm đầu xây dựng chế độ mới( 1949-1959). Học sinh tự đọc .
3/ Đất nước trong thời kì biến động ( 1959-1978): Học sinh tự đọc

 4/ Công cuộc cải cách mở cửa 1978 đến nay: 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục 1:


	

	
	Mục II:


	


Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo:
- Học sinh đọc bài : các nước Đông Nam Á SGK trang 21, 23, 24, 25
Trả lời các câu hỏi sau:

1/Tình hình Đông Nam Á  trước 1945 như thế nào ?
2/Sau 1945 tình hình Đông Nam Á ra sao?

3/Từ giữa những năm 1950 của thế kỷ XX đường lối đối ngoại của Đông Nam Á có gì thay đổi?
4/Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN. Mục tiêu hoạt động  của tổ chức ASEAN.

5/Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì?

6/Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào?Hoạt động chủ yếu của ASEAN là gì?

7/Những hoạt động của ASEAN trong thập kỷ 90 có những nét gì mới?
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